
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
Số 168, đường song hành Quốc lộ 1A, Khu Dân Cư Hồng Loan,
Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0907.365.115

BẢNG GIÁ
GÓI KHÁM UNG THƯ ĐƯỜNG TIÊU HÓA

Stt Chức năng khám Đơn giá (VNĐ)

1 Khám Lâm Sàng Khám nội tiêu hóa

Bác sĩ thăm khám và tư vấn,
 đo dấu hiệu sinh tồn: Mạch, nhiệt độ, 
huyết áp, đo chiều cao,
 cân nặng BMI

2 Điện tim thường Phát hiện sớm các bệnh lý thiếu máu cơ 
tim, rối loạn nhịp tim

3 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, 
bàng quang)

Đánh giá các bất thường ở ổ bụng: 
gan, thận, mật, tử cung buồng trứng 
(đối với nữ), tuyến tiền liệt (đối với 
nam).

4

Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng có 
dùng thuốc tiền mê
(Để an toàn cho khách hàng khi làm dịch 
vụ nội soi dạ dày hoặc nội soi đại tràng 
hoặc làm cả 2 đồng thời thì  trước khi làm 
nội soi khách hàng bắt buộc phải có: 
Đo điện tâm đồ (Đánh giá sơ bộ bệnh lý 
tim mạch).

Phát hiện các bệnh lý về dạ dày, xác 
định vi khuẩn HP trong dạ dày và tầm 
soát ưng thư dạ dày sớm 

5

Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm 
có dùng thuốc gây mê
(Để an toàn cho khách hàng khi làm dịch 
vụ nội soi dạ dày hoặc nội soi đại tràng 
hoặc làm cả 2 đồng thời thì  trước khi làm 
nội soi khách hàng bắt buộc phải có: 
Đo điện tâm đồ (Đánh giá sơ bộ bệnh lý 
tim mạch).

Phát hiện các bệnh lý về đại tràng, và 
tầm soát ưng thư đại tràng sớm

6 Định lượng CEA (Carcino Embryonic 
Antigen) [Máu]

Chỉ điểm ung thư đường tiêu hóa 

7 Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 
4) [máu]

Chỉ điểm  ung thư dạ dày 

8 Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate 
Antigen 19-9) [Máu]

Chỉ điểm ung thư tụy

9
Thời gian thromboplastin một phần hoạt 
hóa (APTT), Thời gian prothrombin (PT) Xét nghiệm đông máu

10 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng 
máy đếm laser)

Phân tích hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, 
huyết sắc tố, hematocrit, công thức bạch 
cầu … để phát hiện các bệnh về máu, 
viêm nhiễm, thiếu máu…

Danh mục khám
I: CÁC HẠNG MỤC KHÁM BỆNH ĐỊNH KỲ: 

Xét nghiệm máu

Chẩn đoán hình ảnh/ 
Thăm dò chức năng

II: CÁC HẠNG MỤC VỀ XÉT NGHIỆM: 

Giá dịch vụ: 4.490.000 VNĐ4.490.000 VNĐ4.490.000 VNĐ4.490.000 VNĐ



BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
Số 168, đường song hành Quốc lộ 1A, Khu Dân Cư Hồng Loan,
Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0907.365.115

BẢNG GIÁ
GÓI KHÁM UNG THƯ DẠ DÀY

Stt Chức năng khám

1 Khám Lâm Sàng Khám nội tiêu hóa

Bác sĩ thăm khám và tư vấn,
 đo dấu hiệu sinh tồn: Mạch, nhiệt độ, 
huyết áp, đo chiều cao,
 cân nặng BMI

2 Điện tim thường Phát hiện sớm các bệnh lý thiếu máu cơ 
tim, rối loạn nhịp tim

3 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, 
bàng quang)

Đánh giá các bất thường ở ổ bụng: 
gan, thận, mật, tử cung buồng trứng 
(đối với nữ), tuyến tiền liệt (đối với 
nam).

4

Nội soi thực quản - Dạ dày - Tá tràng có 
dùng thuốc tiền mê
(Để an toàn cho khách hàng khi làm dịch 
vụ nội soi dạ dày hoặc nội soi đại tràng 
hoặc làm cả 2 đồng thời thì  trước khi làm 
nội soi khách hàng bắt buộc phải có: 
Đo điện tâm đồ (Đánh giá sơ bộ bệnh lý 
tim mạch).

Phát hiện các bệnh lý về dạ dày, xác 
định vi khuẩn HP trong dạ dày và tầm 
soát ưng thư dạ dày sớm 

5 Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 
4) [máu]

Chỉ điểm  ung thư dạ dày 

6
Thời gian thromboplastin một phần hoạt 
hóa (APTT), Thời gian prothrombin (PT) Xét nghiệm đông máu

7 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng 
máy đếm laser)

Phân tích hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, 
huyết sắc tố, hematocrit, công thức bạch 
cầu … để phát hiện các bệnh về máu, 
viêm nhiễm, thiếu máu…

Xét nghiệm

II: CÁC HẠNG MỤC VỀ XÉT NGHIỆM: 

Danh mục khám
I: CÁC HẠNG MỤC KHÁM BỆNH ĐỊNH KỲ: 

Chẩn đoán hình ảnh/ 
Thăm dò chức năng

Giá dịch vụ: 2.310.000 VNĐ2.310.000 VNĐ2.310.000 VNĐ2.310.000 VNĐ

Đơn giá (VNĐ)



BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
Số 168, đường song hành Quốc lộ 1A, Khu Dân Cư Hồng Loan,
Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0907.365.115

BẢNG GIÁ
GÓI KHÁM UNG THƯ ĐẠI TRÀNG

Stt Chức năng khám

1 Khám Lâm Sàng Khám nội tiêu hóa

Bác sĩ thăm khám và tư vấn,
 đo dấu hiệu sinh tồn: Mạch, nhiệt độ, 
huyết áp, đo chiều cao,
 cân nặng BMI

2 Điện tim thường Phát hiện sớm các bệnh lý thiếu máu cơ 
tim, rối loạn nhịp tim

3 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, 
bàng quang)

Đánh giá các bất thường ở ổ bụng: 
gan, thận, mật, tử cung buồng trứng 
(đối với nữ), tuyến tiền liệt (đối với 
nam).

4

Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm 
có dùng thuốc gây mê
(Để an toàn cho khách hàng khi làm dịch 
vụ nội soi dạ dày hoặc nội soi đại tràng 
hoặc làm cả 2 đồng thời thì  trước khi làm 
nội soi khách hàng bắt buộc phải có: 
Đo điện tâm đồ (Đánh giá sơ bộ bệnh lý 
tim mạch).

Phát hiện các bệnh lý về đại tràng, và 
tầm soát ưng thư đại tràng sớm

5 Định lượng CEA (Carcino Embryonic 
Antigen) [Máu]

Chỉ điểm ung thư đường tiêu hóa 

6 Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate 
Antigen 19-9) [Máu]

Chỉ điểm ung thư tụy

7
Thời gian thromboplastin một phần hoạt 
hóa (APTT), Thời gian prothrombin (PT) Xét nghiệm đông máu

8 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng 
máy đếm laser)

Phân tích hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, 
huyết sắc tố, hematocrit, công thức bạch 
cầu … để phát hiện các bệnh về máu, 
viêm nhiễm, thiếu máu…

Danh mục khám
I: CÁC HẠNG MỤC KHÁM BỆNH ĐỊNH KỲ: 

Xét nghiệm máu

Chẩn đoán hình ảnh/ 
Thăm dò chức năng

II: CÁC HẠNG MỤC VỀ XÉT NGHIỆM: 

Giá dịch vụ: 2.790.000 VNĐ2.790.000 VNĐ2.790.000 VNĐ2.790.000 VNĐ


